
- Nghề đào tạo:  Tự động hóa công nghiệp

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Nguyễn Thảo Anh 04/08/2003 Nữ Trưng Trắc,   Phúc Yên, Vĩnh Phúc
2 Nguyễn Tấn Dũng 10/08/2006 Nam Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc
3 Nguyễn Văn Đạt 14/02/2006 Nam Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
4 Nguyễn Anh Quốc Huy 28/02/2004 Nam Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
5 Ngô Tiến Hưng 01/08/2006 Nam Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc
6 Nguyễn Văn Quyết 15/12/2006 Nam Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc
7 Nguyễn Hoàng Sơn 08/01/2006 Nam Hoa Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
8 Ma Văn Tình 03/01/2005 Nam Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang
9 Trần Văn Toàn 21/11/2003 Nam Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
10 Phạm Quỳnh Trang 08/09/2003 Nữ Trưng Trắc,   Phúc Yên, Vĩnh Phúc
11 Trần Anh Tuấn 11/01/2006 Nam Liêm Phú, Văn Bàn, Lào Cai
12 Dương Thanh Tùng 23/01/2002 Nam Văn Tiến, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
13 Phạm Tiến Vũ 25/11/2005 Nam Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
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- Nghề đào tạo:  Điện tử công nghiệp

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Cao Văn Ngọc 01/06/2005 Nam Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
2 Trần Quang Chiến 27/10/2006 Nam Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang
3 Nhạc Văn Công 08/10/2006 Nam Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
4 Lê Văn Dương 09/02/2006 Nam Thành Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
5 Nguyễn Danh Đạt 07/06/2006 Nam
6 Phạm Trần Quang Đức 06/08/2006 Nam Tú Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang
7 Lê Văn Hải 06/11/2006 Nam Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang
8 Trần Xuân Hậu 10/10/2006 Nam Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
9 Bùi Sỹ Huy 14/02/2006 Nam Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc

10 Phạm Tiến Huy 24/09/2006 Nam Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
11 Trương Đan Huy 12/05/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
12 Hoàng Thu Hương 12/07/2006 Nữ Kháng Nhật, Sơn Dương, Tuyên Quang
13 Trần Thị Hương 13/02/1995 Nữ Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
14 Dương Quang Khánh 19/11/2006 Nam Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
15 Đào Duy Khánh 16/09/2006 Nam Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc
16 Lương Hải Linh 24/02/2006 Nam Khánh Yên Trung, Văn Bàn, Lào Cai
17 Dương Đức Mạnh 25/05/2003 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
18 Lê Nhật Minh 15/10/2006 Nam Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc
19 Nguyễn Quang Minh 22/08/2006 Nam Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
20 Phùng Trung Ngọc 19/11/2006 Nam Lãng Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc
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Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chúHọ và tên

21 Lâm Văn Sơn 01/11/2004 Nam Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
22 Ngô Thái Sơn 10/10/2006 Nam Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang
23 Phan Ngọc Sơn 26/07/2004 Nam Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
24 Nguyễn Văn Tấn 26/11/2005 Nam Thành Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
25 Phó Tiến Thành 08/06/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
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- Nghề đào tạo:  Công nghệ thông tin (ƯDPM)

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Dương Bình An 12/11/2006 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
2 Đào Ngọc Anh 30/11/2006 Nam Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
3 Đỗ Kim Anh 24/09/2006 Nam Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
4 Nguyễn Tuấn Anh 06/03/2006 Nam Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
5 Nguyễn Chí Bảo 26/02/2005 Nam Yên Dương, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
6 Trần Duy Bình 13/12/2005 Nam Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
7 Nguyễn Duy Giang 21/07/2006 Nam Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
8 Nguyễn Thế Chung Hải 11/05/2004 Nam Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
9 Nguyễn Thị Hiền 19/04/2004 Nữ Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

10 Ngô Tiến Hưng 01/08/2006 Nam Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc
11 Nguyễn Tuấn Hưng 31/12/2006 Nam Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
12 Nguyễn Quang Linh 28/02/2003 Nam Ngọc Mỹ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
13 Đặng Hải Long 18/10/2006 Nam Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
14 Hà Hoàng Long 17/08/2006 Nam Yên Lập, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
15 Chu Văn Mạnh 29/11/2006 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
16 Nguyễn Phương Minh 18/05/2006 Nữ Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
17 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/12/2006 Nam Vạn Yên, Mê Linh, Thành phố Hà Nội
18 Hà Thị Oanh 21/01/2006 Nữ Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
19 Lưu Ngọc Oanh 13/03/2006 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
20 Hà Tiến Quang 17/07/2006 Nam Yên Lập, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
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Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chúHọ và tên

21 Hà Mạnh Quỳnh 20/10/2006 Nam Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
22 Đặng Tuấn Thành 08/04/2006 Nam Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
23 Nguyễn Văn Thiết 20/06/2006 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
24 Nguyễn Duy Toàn 28/06/2006 Nam Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
25 Nguyễn Thị Thùy Trang 30/03/2006 Nữ Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
26 Chu Văn 26/12/2004 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
27 Nguyễn Đức Việt 07/10/2003 Nam Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
28 Trần Anh Việt 28/07/2004 Nam Yên Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
29 Trần Đại Việt 06/05/2006 Nam Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
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- Nghề đào tạo:  Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Lại Văn An 27/07/2006 Nam Thành Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
2 Nguyễn Văn An 19/02/2006 Nam Thành Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
3 Lục Hải Anh 03/12/2006 Nam Khánh Yên Hạ, Văn Bàn, Lào Cai
4 Nguyễn Phan Anh 26/09/2006 Nam Vạn Yên, Mê Linh, Thành phố Hà Nội
5 Nguyễn Thành Công 30/09/2006 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
6 Nguyễn Anh Dũng 26/11/2003 Tam Đa, Sơn Dương, Tuyên Quang
7 Nguyễn Đức Dương 17/10/2006 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
8 Đỗ Kim Giang 21/04/2006 Nam Đồng Ích, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
9 Hà Vũ Hoàng 11/03/2006 Nam Khánh Yên Hạ, Văn Bàn, Lào Cai

10 Khương Phi Huy Hoàng 26/12/2006 Nam Tiên Lữ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
11 Triệu Tiến Hùng 12/09/2006 Nam Xuân Hòa, Bảo Yên, Lào Cai
12 Nguyễn Đức Huy 11/09/2006 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
13 Nguyễn Trọng Khánh 17/08/2006 Nam Khánh Yên Hạ, Văn Bàn, Lào Cai
14 Bùi Trung Kiên 21/05/2006 Nam Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
15 Chảo Láo Lở 11/02/2005 Nam Nậm Chạc, Bát Xát, Lào Cai
16 Thào A Lù 09/05/2206 Nam Nậm Tha, Văn Bàn, Lào Cai
17 Hoàng Tiến Mạnh 20/12/2003 Nam Đôn Nhân, Sông Lô, Vĩnh Phúc
18 Nguyễn Công Mạnh 13/12/2006 Nam Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
19 Hoàng Lục Nam 12/10/2006 Nam Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang
20 Nguyễn Hồng Phong 08/05/2006 Nam Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang
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Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chúHọ và tên

21 Lục Mạnh Quân 21/09/2006 Nam Chiềng Ken, Văn Bàn, Lào Cai
22 Nguyễn Lê Quân 24/09/2006 Nam Tuy Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
23 Hoàng Đình Quý 14/06/2006 Nam Khánh Yên Trung, Văn Bàn, Lào Cai
24 Chảo Sành Tìn 18/11/2006 Nam Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai
25 Hà Văn Trương 05/05/2006 Nam Khánh Yên Hạ, Văn Bàn, Lào Cai
26 Lê Anh Tuấn 27/04/2006 Nam Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang
27 Lục Anh Tuấn 10/01/2006 Nam Khánh Yên Hạ, Văn Bàn, Lào Cai
28 Nguyễn Tiến Tuấn 25/01/1995 Nam Hải Lựu, Sông Lô, Vĩnh Phúc
29 Nguyễn Văn Tuấn 19/02/2006 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
30 Trịnh Văn Tuấn 28/08/2006 Nam Tuy Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
31 Nguyễn Mạnh Tùng 26/08/2005 Nam Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
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- Nghề đào tạo:  Công nghệ Ô tô

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Nguyễn Hữu An 31/08/2001 Nam Tử Du, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
2 Nguyễn Ngọc An 09/11/2006 Nam Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
3 Trần Bình An 17/10/2006 Nam Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nam Định
4 Đặng Thế Anh 21/09/2006 Nam Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn
5 Lò Hùng Anh 27/08/2006 Nam Tường Phù, Phù Yên, Sơn La
6 Nguyễn Quốc Băng 05/01/2006 Nam Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
7 Hà Gia Cầm 16/02/2006 Nam Ia Nan, Đức Cơ, Gia Lai
8 Nguyễn Mạnh Cường 14/10/2006 Nam Hải Lựu, Sông Lô, Vĩnh Phúc
9 Ma Văn Doanh 18/04/2006 Nam Côn Lôn, Na Hang, Tuyên Quang

10 Nguyễn Mạnh Dũng 28/10/2004 Nam Quảng Nguyên, Xín Mần, Hà Giang
11 Hoàng Văn Duy 12/01/2006 Nam Sinh Long, Na Hang, Tuyên Quang
12 Hoàng Anh Đào 11/11/2005 Nam Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
13 Nguyễn Đức Đô 19/10/2006 Nam Yên Bình, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
14 Lê Minh Đức 27/02/2003 Nam Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
15 Sần Xá Giờ 02/06/2006 Nam Y Tý, Bát Xát, Lào Cai
16 Nguyễn Thanh Hải 07/09/2006 Nam Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
17 Nguyễn Quang Hiệp 26/03/2005 Nam Trưng Trắc,   Phúc Yên, Vĩnh Phúc
18 Hoàng Minh Hiếu 02/03/2006 Nam Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
19 Phùng Văn Hiếu 15/02/2006 Nam Phú Lương, Sơn Dương, Tuyên Quang
20 Đậu Đức Hoàng 20/05/2006 Nam Ia Vê, Chư Prông, Gia Lai
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Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chúHọ và tên

21 Lò Minh Hoàng 29/09/2006 Nam Thôm Mòn, Thuận Châu, Sơn La
22 Ma Ngọc Hoàng 31/12/2006 Nam Hòa Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
23 Dương Văn Hùng 03/02/2006 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
24 Lò Mạnh Hùng 07/09/2006 Nam Thôm Mòn, Thuận Châu, Sơn La
25 Nguyễn Duy Hùng 06/11/2006 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
26 Nguyễn Huy Hùng 28/09/2006 Nam Bình Xa, Hàm Yên, Tuyên Quang
27 Nguyễn Văn Hùng 05/06/2004 Nam Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
28 Phạm Văn Hùng 05/02/2006 Nam
29 Phan Ngọc Hùng 25/05/2006 Nam Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
30 Nguyễn Quang Huy 08/06/2006 Nam Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, Hòa Bình
31 Phan Văn Huy 29/11/2006 Nam Yên Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
32 Hà Việt Hưng 16/10/2006 Nam Đông Cuông, Văn Yên, Yên Bái
33 Nguyễn Duy Hưng 20/05/2006 Nam Duy Phiên, Tam Dương, Vĩnh Phúc
34 Nguyễn Tuấn Hưng 11/02/2006 Nam Minh Nông, thành phố Việt Trì, Phú Thọ
35 Trần Văn Hưng 27/01/1999 Nam Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
36 Diệp Quang Hưởng 01/03/2006 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
37 Lưu Văn Khải 19/04/2006 Nam Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
38 Bùi Duy Khang 20/04/2006 Nam Đông Phong, Cao Phong, Hòa Bình
39 Đinh Tuấn Khanh 26/09/2006 Nam Sập Sa, Phù Yên, Sơn La
40 Nguyễn Tuấn Khanh 27/04/2006 Nam Côn Lôn, Na Hang, Tuyên Quang
41 Triệu Gia Khanh 10/04/2006 Nam Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
42 Triệu Gia Khánh 10/04/2006 Nam Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
43 Ngô Thế Khiêm 02/04/2006 Nam Tiên Dược, Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
44 Nguyễn Đăng Khoa 18/07/2005 Nam Tiến Thịnh, Mê Linh, Thành phố Hà Nội
45 Nguyễn Hoàng Lâm 08/12/2004 Nam Nà Chì, Xín Mần, Hà Giang
46 Phan Tùng Lâm 09/10/2003 Nam Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc
47 Nguyễn Quốc Long 05/08/2003 Nam Thành Yên, Thạch Thành, Thanh Hóa
48 Nguyễn Sỹ Luật 01/08/2003 Nam Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
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Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chúHọ và tên

49 Triệu Văn Mạnh 13/07/2006 Nam Phú Lương, Sơn Dương, Tuyên Quang
50 Đỗ Hải Nam 17/03/2006 Nam Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định
51 Vũ Thành Nam 29/10/2006 Nam Khánh Yên Hạ, Văn Bàn, Lào Cai
52 Lưu Văn Ngọc 01/09/2004 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
53 Trịnh Tuấn Ngọc 23/01/2006 Nam Cao Thịnh, Ngọc Lặc, Thanh Hóa
54 Lưu Văn Nhất 29/09/2002 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
55 Nguyễn Minh Quang 23/02/2006 Nam Hoa Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
56 Phạm Minh Quân 24/08/2006 Nam Thanh Chăn, Điện Biên, Điện Biên
57 Vấn Anh Quốc 02/07/2006 Nam Chiềng Ken, Văn Bàn, Lào Cai
58 Phà Mạnh Quyền 26/10/2006 Nam Phú Linh, Vị Xuyên, Hà Giang
59 Lưu Văn Quyết 05/03/2006 Nam Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
60 Nguyễn Ngọc Sơn 05/09/2005 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
61 Nguyễn Văn Tài 27/10/2006 Nam Cao Thịnh, Ngọc Lặc, Thanh Hóa
62 Nguyễn Đức Tấn 20/02/2006 Nam Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
63 Phạm Hồng Thái 09/01/2006 Nam An Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
64 Lường Mạnh Thắng 27/08/2006 Nam Nậm Lầu, Thuận Châu, Sơn La
65 Lường Văn Thân 08/02/2006 Nam Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên
66 Hà Đức Thiện 02/03/2005 Nam Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc
67 Phan Bình Thuận 09/10/2006 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
68 Nguyễn Ngọc Tiến 31/08/2005 Nam Nà Chì, Xín Mần, Hà Giang
69 Chu Thành Trung 26/04/2005 Nam Tam Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
70 Dương Thành Trung 28/07/2006 Nam Văn Tiến, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
71 Lưu Văn Trường 14/03/2004 Nam Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
72 Nguyễn Chí Trường 13/06/2006 Nam Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
73 Trần Văn Trường 10/08/2005 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
74 Nguyễn Minh Tú 11/11/2005 Nam Tiến Thịnh, Mê Linh, Thành phố Hà Nội
75 Nguyễn Thành Hoàng Tuân 26/07/2006 Nam Nà Chì, Xín Mần, Hà Giang
76 Lò Anh Tuấn 22/01/2006 Nam
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Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chúHọ và tên

77 Nguyễn Anh Tuấn 06/03/2005 Nam Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
78 Nguyễn Anh Tuấn 23/09/2006 Nam Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
79 Cà Thanh Tùng 01/01/2006 Nam Noong Luống, Điện Biên, Điện Biên
80 Đỗ Đức Tùng 12/01/2006 Nam Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang
81 Vương Văn Tuyến 03/02/2006 Nam Sinh Long, Na Hang, Tuyên Quang
82 Lưu Chí Vĩ 27/08/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
83 Nguyễn Công Việt 10/11/2006 Nam Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
84 Lương Thế Vinh 02/01/2006 Nam Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
85 Nguyễn Văn Vinh 17/01/2000 Nam Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
86 Phạm Thế Vinh 01/04/2006 Nam Mậu A, Văn Yên, Yên Bái
87 Hà Công Vịnh 05/06/2006 Nam Vạn Yên, Mê Linh, Thành phố Hà Nội
88 Dương Hoàng Vũ 23/11/2005 Nam Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

4



- Nghề đào tạo:  Logistics

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Ngô Phương Anh 21/12/2006 Nữ Trưng Nhị,   Phúc Yên, Vĩnh Phúc
2 Nguyễn Thanh Bình 06/12/2006 Nam Tam Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
3 Phạm Đặng Mỹ Chi 24/06/2006 Nữ An Hòa, An Lão, Bình Định
4 Đào Thu Hiền 23/12/2006 Nữ Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
5 Hứa Khánh Huyền 26/10/2006 Uy Nỗ, Đông Anh, Thành phố Hà Nội
6 Đỗ Ánh Ngọc 22/11/2006 Nữ Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
7 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 13/11/2006 Nữ Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
8 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh 06/03/2006 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
9 Nguyễn Thị Xuân Thu 06/10/2006 Nữ Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
10 Nguyễn Thị Thu Thuận 02/03/2006 Nữ Hùng Vương,   Phúc Yên, Vĩnh Phúc
11 Triệu Thủy Tiên 03/10/2006 Nữ Phú Bình, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
12 Tạ Huyền Trang 23/10/2006 Nữ Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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- Nghề đào tạo:  Điện công nghiệp

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Nguyễn Quang Anh 04/07/2006 Nam Đồng Cương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
2 Phạm Việt Bắc 03/10/2006 Nam Tam Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
3 Vương Văn Cấp 19/11/2006 Nam Liêm Phú, Văn Bàn, Lào Cai
4 Lục Bình Chiến 12/08/2006 Nam Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
5 Lò Phụ Chòi 24/08/2006 Nam Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai
6 Tráng A Của 28/10/2006 Nam Nậm Tha, Văn Bàn, Lào Cai
7 Sùng A De 19/09/2006 Nam A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai
8 Nguyễn Minh Dũng 07/11/2006 Nam Yên Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
9 Phùng Thế Dũng 13/04/2003 Nam Minh Côi, Hạ Hòa, Phú Thọ
10 Lê Trung Đoàn 16/05/2005 Nam Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
11 Đoàn Minh Hiếu 20/12/2006 Nam Phú Đa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
12 Ma Trung Hiếu 12/02/2006 Nam Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang
13 Nguyễn Khắc Hiếu 12/03/1998 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
14 Đào Xuân Hòa 08/12/2006 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
15 Dương Văn Hùng 14/07/2002 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
16 Kim Quang Huy 23/11/2006 Nam Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc
17 Nguyễn Khắc Huy 22/04/2006 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
18 Nguyễn Duy Khánh 21/06/2006 Nam Tuân Chính, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
19 Nguyễn Văn Khánh 07/03/2006 Nam Sông Lô, thành phố Việt Trì, Phú Thọ
20 Tẩn Đức Lâm 02/05/2006 Nam Cốc Mỳ, Bát Xát, Lào Cai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chúHọ và tên

21 Nguyễn Văn Nam 02/04/2006 Nam Liêm Phú, Văn Bàn, Lào Cai
22 Tạ Hoàng Nam 12/03/2006 Nam Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
23 Lê Đức Lâm Nguyên 07/12/2006 Nam Khánh Yên Hạ, Văn Bàn, Lào Cai
24 Vi Đình Nguyễn 07/12/2006 Nam Khánh Yên Hạ, Văn Bàn, Lào Cai
25 Hoàng Nguyễn Nhật Quang 14/02/2006 Nam Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
26 Nguyễn Minh Quân 12/12/2006 Nam Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
27 Nguyễn Minh Quân 12/12/2006 Nam Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
28 Sùng A Sả 05/08/2006 Nam A Lù, Bát Xát, Lào Cai
29 Tẩn Láo San 23/08/2006 Nam A Lù, Bát Xát, Lào Cai
30 Lâm Hoàng Thái 12/10/2006 Nam Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang
31 Nguyễn Đức Thám 11/11/1992 Nam Xuân Hòa,   Phúc Yên, Vĩnh Phúc
32 Nguyễn Khắc Thành 12/06/2006 Nam Khánh Yên Hạ, Văn Bàn, Lào Cai
33 Phạm Quang Thành 14/09/2006 Nam Tuy Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
34 Nguyễn Hữu Tiến 03/06/2005 Nam Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
35 Trần Anh Tiến 10/12/2005 Nam Phú Lương, Sơn Dương, Tuyên Quang
36 Lộc Văn Anh Tuấn 03/05/2006 Nam Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang
37 Thào A Tuệ 02/11/2006 Nam A Lù, Bát Xát, Lào Cai
38 Dương Thanh Tùng 05/11/2005 Nam
39 Tạ Đức Uy 12/02/2005 Nam Văn Tiến, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
40 Lầu A Vần 06/03/2006 Nam Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai
41 Triệu Kim Vượng 06/09/2006 Nam Nậm Tha, Văn Bàn, Lào Cai

2



- Nghề đào tạo:  Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Nguyễn Văn Bính 06/05/2006 Nam Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
2 Nguyễn Xuân Cảnh 07/03/2005 Nam Gia Điền, Hạ Hòa, Phú Thọ
3 Lê Thành Công 25/01/2005 Nam Ba Đình,   Bỉm Sơn, Thanh Hóa
4 Sùng A Dơ 16/03/2006 Nam Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai
5 Nguyễn Văn Duy 05/08/2001 Nam Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
6 Vũ Khánh Hào 26/02/2005 Nam Yên Kỳ, Hạ Hòa, Phú Thọ
7 Nguyễn Việt Hoàng 06/01/2006 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
8 Hờ A Hủa 21/10/2006 Nam Nậm Lịch, Mường Ẳng, Điện Biên
9 Vương Quang Huy 09/06/1999 Nam Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc
10 Nguyễn Duy Khánh 30/10/2006 Nam Tam Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
11 Hoàng Văn Minh 27/03/2006 Nam Tiền Châu,   Phúc Yên, Vĩnh Phúc
12 Nguyễn Quang Minh 04/08/2006 Nam Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ
13 Hoàng Quốc Phòng 12/05/2006 Nam Vĩnh Yên, Bảo Yên, Lào Cai
14 Phùng Minh Sơn 21/11/2006 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
15 Cứ A Thào 10/05/2006 Nam Pa Cheo, Bát Xát, Lào Cai
16 Nguyễn Khắc Tiến 11/10/2002 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
17 Phạm Văn Tiến 25/08/1992 Nam Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
18 Lý Nam Trường 21/10/2006 Nam Tân Lĩnh, Lục Yên, Yên Bái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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- Nghề đào tạo:  Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Hoàng Thị Hòa 27/02/2004 Nữ Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
2 Dương Trung Kiên 18/07/2006 Nam Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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- Nghề đào tạo:  Kế toán doanh nghiệp

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Trương Thị Ngọc Lan 02/08/2004 Nữ Ngọc Thanh,   Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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